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יר1 שִׁ֥
bài–ca

עֲל֗וֹת מַּֽ הַֽ
bài–ca–đi–lên

ה לִשְׁלֹ֫מֹ֥
cho–Sa-lô-môn
H8010

אִם־
nếu

׀יְהוָה֤ 
Đức–Giê-hô-va
H3068

לאֹ־
không
H3808

יִבְנֶ֬ה
xây
H1129

יִת בַ֗
nhà

וְא  ׀שָׁ֤
sự–hư–không
H7723

עָמְל֣וּ
lao–nho�c
H5998

בוֹנָי֣ו
xây–người
H1129

בּ֑וֹ
—

אִם־
nếu

יְהוָה֥
Đức–Giê-hô-va
H3068

א־ ֹֽ ל
không
H3808

יִשְׁמָר־
giữ–gìn
H8104

יר עִ֝֗
thành–phố

וְא  ׀שָׁ֤
sự–hư–không
H7723

ד שָׁקַ֬
tỉnh–thức
H8245

ר׃ שׁוֹמֵֽ
giữ–gìn
H8104

Nếu Ðức Giê-hô-va không cất nhà, Thì những thợ xây cất làm uổng công. Nhược bằng Ðức Giê-hô-va không coi-
giữ thành, Thì người canh thức canh luống công.

וְא2 שָׁ֤
sự–hư–không
H7723

ם  ׀לָכֶ֨
—

ימֵי מַשְׁכִּ֪
dậy–sớm
H7925

ק֡וּם
đứng–dậy

חֲרֵי־ מְאַֽ
chậm–trễ
H0309

בֶת שֶׁ֗
ở
H3427

אֹ֭כְלֵי
ăn
H0398

לֶחֶ֣ם
bánh
H3899

הָעֲצָבִ֑ים
thần–tượng

ן כֵּ֤
vì–vậy

ן יִתֵּ֖
ban–cho
H5414

ידִיד֣וֹ לִֽ
cho–người–yêu–dấu–người

שֵׁנָֽא׃
giấc–ngủ
H8142

Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ 
Ngài yêu mến bằng vậy.

הִנֵּ֤ה3
này
H2009

נַחֲלַת֣
cơ–nghiệp
H5159

יְהוָה֣
Đức–Giê-hô-va
H3068

בָּנִי֑ם
con–trai

ר כָ֗ שָׂ֝
tiền–công
H7939

י פְּרִ֣
trái
H6529

טֶן׃ הַבָּֽ
bu�ng
H0990

Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Ðức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.

ים4 כְּחִצִּ֥
như–mũi–tên
H2671

בְּיַד־
trong–tay
H3027

גִּבּ֑וֹר
người–mạnh
H1368

ן כֵּ֝֗
vì–vậy

בְּנֵי֣
con–trai

ים׃ הַנְּעוּרִֽ
tuổi–trẻ

Con trai sanh trong buổi đang thì, Khác nào mũi tên nơi tay dõng sĩ.

י5 אַשְׁרֵ֤
phước–thay
H0835

בֶר הַגֶּ֗
người–mạnh–mẽ
H1397

ר אֲשֶׁ֤
mà

א מִלֵּ֥
đầy–dẫy
H4390

אֶת־
[mu�c–đích]
H0853

אַשְׁפָּת֗וֹ
[H0827]
H0827

הֶ֥ם מֵ֫
từ–ho�
H1992

א־ ֹֽ ל
không
H3808

שׁוּ יֵבֹ֑
hổ–the�n
H0954

י־ כִּֽ
vì

יְדַבְּר֖וּ
phán
H1696

אֶת־
với
H0854

אוֹיְבִ֣ים
kẻ–thù
H0341

ׁעַר׃ בַּשָּֽ
trong–cổng
H8179

Phước cho người nào vắt nó đầy gùi mình! Người sẽ không hổ the�n, Khi nói năng với kẻ thù nghi �ch mình tại cửa 
thành.
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